
Afrikaans (Afrikaans) Vietnamese (Tiếng Việt)

Inleidende rites Nghi thức giới thiệu

Teken van die Kruis Biển báo chữ thập

In die naam van die Vader en die

Seun en die Heilige Gees.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Begroeting Lời chào

Die genade van ons Here Jesus

Christus, en die liefde van God, en

die nagmaal van die Heilige Gees

Wees by julle almal.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

En met u gees. Và với tinh thần của bạn.

Penitensiële daad Hành động sám hối

Broeders (broers en susters), laat

ons ons sondes erken, En berei

onsself voor om die heilige raaisels

te vier.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình, Và

vì vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Ek erken die Almagtige God En vir

jou, my broers en susters, dat ek

baie gesondig het, in my gedagtes

en in my woorde, in wat ek gedoen

het en in wat ek nie kon doen nie,

deur my skuld, deur my skuld,

Deur my ergste fout; Daarom vra

ek geseënde Mary Ever-Virgin, al

die engele en heiliges, en jy, my

broers en susters, om vir my tot

die Here ons God te bid.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Mag die Almagtige God ons

genadig wees, Vergewe ons ons

sondes, En bring ons na die ewige

lewe.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng

ta tội lỗi của chúng ta, Và đưa

chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amen Amen
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Kyrie Kyrie

Here, wees genade. Chúa có lòng thương xót.

Here, wees genade. Chúa có lòng thương xót.

Christus, wees genade. Chúa ơi, xin thương xót.

Christus, wees genade. Chúa ơi, xin thương xót.

Here, wees genade. Chúa có lòng thương xót.

Here, wees genade. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Eer aan God in die hoogste, en op

aarde vrede vir mense van goeie

wil. Ons prys U, Ons seën u, Ons

aanbid jou, Ons verheerlik u, Ons

bedank u vir u groot glorie, Here

God, Hemelse Koning, O God,

Almagtige Vader. Here Jesus

Christus, slegs die Seun, die Seun,

Here God, Lam van God, Seun van

die Vader, U neem die sondes van

die wêreld weg, Wees genade oor

ons; U neem die sondes van die

wêreld weg, ontvang ons gebed; jy

sit aan die regterhand van die

vader, Wees genade oor ons. Want

u alleen is die Heilige, U alleen is

die Here, jy alleen is die hoogste,

Jesus Christus, met die Heilige

Gees, in die heerlikheid van God

die Vader. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn,

chúng tôi cảm ơn bạn vì vinh

quang to lớn của bạn, Lạy Chúa là

Vua trên trời, Lạy Chúa là Cha

toàn năng. Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Con Độc Sinh, Lạy Chúa là Thiên

Chúa, Chiên Con của Chúa, Con

của Cha, bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, Hãy thương xót chúng tôi;

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới,

nhận lời cầu nguyện của chúng

tôi; bạn đang ngồi bên hữu Đức

Chúa Cha, Hãy thương xót chúng

tôi. Đối với bạn một mình là Đấng

Thánh, một mình bạn là Chúa,

một mình bạn là Đấng Tối Cao,

Chúa ơi, với Chúa Thánh Thần,

trong vinh quang của Đức Chúa

Trời là Cha. Amen.

Kollekteer Sưu tầm

Laat ons bid. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Liturgie van die woord Phụng vụ của từ
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Eerste lees Lần đầu đọc

Die Woord van die Here. Lời của Chúa.

Dankie wees aan God. Tạ ơn thần.

Reaksie -psalm Thi thiên đáp ứng

Tweede lesing Đọc thứ hai

Die Woord van die Here. Lời của Chúa.

Dankie wees aan God. Tạ ơn thần.

Evangelie Sách Phúc Âm

Die Here is by u. Chúa ở với bạn.

En met u gees. Và với tinh thần của bạn.

'N Lees uit die Heilige Evangelie

volgens N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Eer aan u, o Here Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Die evangelie van die Here. Tin Mừng của Chúa.

Loof u, Here Jesus Christus. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Beroep van geloof Tuyên xưng đức tin

Ek glo in een God, die vader

Almagtige, maker van hemel en

aarde, van alle dinge sigbaar en

onsigbaar. Ek glo in een Here Jesus

Christus, die enigste verwante

seun van God, Gebore uit die

vader voor alle ouderdomme. God

van God, Lig uit lig, ware God van

ware God, Verby, nie gemaak nie,

saam met die Vader; Deur hom is

alle dinge gemaak. Vir ons mans

en vir ons verlossing het Hy uit die

hemel afgekom, En deur die

Heilige Gees was die Maagd Maria

geïnkarneerd, en word man. Ter

wille van ons is hy gekruisig onder

Pontius Pilatus, Hy het die dood

gely en begrawe, en weer op die

derde dag opgestaan in

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức

Chúa Trời, sinh ra bởi Cha trước

mọi thời đại. Chúa từ Chúa, Ánh

sáng từ ánh sáng, Chúa thật từ

Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với loài

người chúng ta và vì sự cứu rỗi

của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay
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ooreenstemming met die Skrif. Hy

het opgevaar na die hemel en sit

aan die regterhand van die vader.

Hy sal weer in glorie kom Om die

lewendes en die dooies te oordeel

en sy koninkryk sal geen einde hê

nie. Ek glo in die Heilige Gees, die

Here, die Gewer van die lewe, wat

van die vader en die seun

voortgaan, wat saam met die

vader en die seun aanbid en

verheerlik word, wat deur die

profete gepraat het. Ek glo in een,

heilige, Katolieke en apostoliese

kerk. Ek bely een doop vir die

vergifnis van sondes en ek sien uit

na die opstanding van die dooies

en die lewe van die wêreld wat

kom. Amen.

Pontius Pilate, anh ta phải chịu cái

chết và được chôn cất, và tăng trở

lại vào ngày thứ ba phù hợp với

Kinh thánh. Anh ấy lên trời và ngự

bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ

trở lại trong vinh quang phán xét

người sống và người chết và

vương quốc của anh ấy sẽ không

có hồi kết. Tôi tin vào Chúa Thánh

Thần, Chúa, Đấng ban sự sống,

người đến từ Chúa Cha và Chúa

Con, ai ở với Cha và Con được tôn

thờ và tôn vinh, người đã nói qua

các tiên tri. Tôi tin vào một Giáo

hội thánh thiện, công giáo và tông

truyền. Tôi tuyên xưng một Phép

Rửa để được tha tội và tôi mong

chờ sự sống lại của người chết và

cuộc sống của thế giới sắp tới.

Amen.

Huisely Bài giảng

Universele gebed Cầu nguyện phổ quát

Ons bid tot die Here. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Here, hoor ons gebed. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Liturgie van die

Eucharistie

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Offertory Vật phẩm

Geseënd wees God vir ewig. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Bid, broers (broers en susters), dat

my offer en joune kan vir God

aanvaarbaar wees, die almagtige

vader.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Mag die Here die offer aan u hande

aanvaar vir die lof en heerlikheid

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của
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van sy Naam, vir ons goed en die

goeie van al sy heilige kerk.

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amen. Amen.

Eucharistiese gebed Cầu nguyện Thánh Thể

Die Here is by u. Chúa ở với bạn.

En met u gees. Và với tinh thần của bạn.

Lig jou harte op. Nâng cao trái tim của bạn.

Ons lig hulle op na die Here. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Laat ons die Here ons God bedank. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Dit is reg en regverdig. Nó là đúng và chính xác.

Heilige, heilige, heilige Here God

van die leërskare. Die hemel en

aarde is vol van u heerlikheid.

Hosanna in die hoogste. Geseënd

is Hy wat in die Naam van die Here

kom. Hosanna in die hoogste.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

Die misterie van geloof. Bí ẩn của niềm tin.

Ons verkondig u dood, o Here, en

bely u opstanding Totdat jy weer

kom. Of: As ons hierdie brood eet

en hierdie koppie drink, Ons

verkondig u dood, o Here, Totdat jy

weer kom. Of: Red ons, Verlosser

van die wêreld, Want deur u kruis

en opstanding U het ons vrygestel.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amen. Amen.

Nagmaalrit Nghi thức Rước lễ

Op die bevel van die Verlosser en

gevorm deur goddelike onderrig,

waag ons om te sê:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Ons Vader, wat in die hemel kuns

is, laat u Naam geheilig word; U

koninkryk kom, u sal gedoen word

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ
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op aarde soos in die hemel. Gee

ons hierdie dag ons daaglikse

brood, en vergewe ons ons

oortredings, terwyl ons diegene

vergewe wat teen ons oortree; en

lei ons nie in versoeking nie, Maar

verlos ons van die bose.

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Verlos ons, Here, ons bid, van elke

kwaad, gee genadiglik vrede in ons

dae, dit, met behulp van u genade,

Ons is miskien altyd vry van sonde

en veilig van alle nood, Terwyl ons

wag op die geseënde hoop en die

koms van ons Verlosser, Jesus

Christus.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Vir die koninkryk, Die krag en die

glorie is joune nou en vir ewig.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Here Jesus Christus, Wie het vir jou

apostels gesê: Vrede Ek verlaat

jou, my vrede gee ek jou, Kyk nie

op ons sondes nie, Maar op die

geloof van u kerk, en verleen haar

vrede en eenheid genadiglik in

ooreenstemming met u wil. Wat

leef en regeer vir ewig en altyd.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên đức

tin của Giáo hội của bạn, và ân

cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi mãi.

Amen. Amen.

Die vrede van die Here is altyd by

u.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

En met u gees. Và với tinh thần của bạn.

Laat ons mekaar die teken van

vrede aanbied.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.



Afrikaans (Afrikaans) Vietnamese (Tiếng Việt)

Lam van God, U neem die sondes

van die wêreld weg, Wees genade

oor ons. Lam van God, U neem die

sondes van die wêreld weg, Wees

genade oor ons. Lam van God, U

neem die sondes van die wêreld

weg, gee ons vrede.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Kyk na die lam van God, Kyk na

hom wat die sondes van die wêreld

wegneem. Geseënd is diegene wat

na die aandete geroep is.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Here, ek is nie waardig nie dat u

onder my dak moet ingaan, Maar

sê net die woord en my siel sal

genees word.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn

tôi sẽ được chữa lành.

Die liggaam (bloed) van Christus. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Laat ons bid. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Slot rites Kết thúc nghi thức

Seën Ban phước

Die Here is by u. Chúa ở với bạn.

En met u gees. Và với tinh thần của bạn.

Mag die Almagtige God u seën, die

Vader en die Seun en die Heilige

Gees.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Amen. Amen.

Ontslag Sa thải

Gaan voort, die massa word

beëindig. Of: gaan aankondig die

evangelie van die Here. Of: gaan in

vrede en verheerlik die Here deur

u lewe. Of: gaan in vrede.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Dankie wees aan God. Tạ ơn thần.
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